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STT Tên cơ quan, đơn vị 

Hành trình đỏ 

năm 2023 

 

Chỉ tiêu 

năm 2024 Chỉ 

tiêu 

Kết 

quả 

I  Các sở, ban, ngành 413 203 421 

1 Văn phòng Tỉnh ủy 15 12 15 

2 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

6 3 6 

3 Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc 9 10 10 

4 Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc 10 3 8 

5 Sở Tài chính 9 5 8 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc 6 2 7 

7 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị 

trực thuộc 

50 12 40 

8 Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc 9 1 10 

9 Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc 9 5 10 

10 Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc 10 5 10 

12 Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc 20 6 20 

13 Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc 7 3 7 

14 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực 

thuộc 

25 3 25 

15 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị 

trực thuộc 

27 12 27 

16 Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc 9 4 10 

17 Sở Ngoại vụ và các đơn vị trực thuộc 4 2 5 

18 Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị trực thuộc 6 3 7 

19 Thanh tra tỉnh 4 1 4 

20 Ban Dân tộc tỉnh 3 1 3 

21 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 18 9 20 

22 
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn và các đơn vị trực thuộc 

12 7 12 

23 Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh 10 1 8 

24 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 10 11 11 

25 Tòa án nhân dân tỉnh 4 2 5 

26 Cục Hải quan và các Chi cục trực thuộc 30 21 30 

27 Cục Thuế tỉnh và các đơn vị trực thuộc 18 22 20 

28 Cục Quản lý thị trường và các đơn vị trực thuộc 22 15 22 

29 Cục Thống kê tỉnh 4 3 5 

30 Cục Thi hành án dân sự tỉnh 4 0 4 
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31 Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị trực thuộc 15 5 15 

32 Kho bạc Nhà nước tỉnh 7 7 8 

33 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh 9 1 8 

34 
Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch 

tỉnh 

- - 4 

35 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh 3 1 3 

36 Hội Chữ thập đỏ tỉnh 3 4 3 

37 Hội Nhà báo tỉnh 0 0 1 

38 Hội Đông y tỉnh 0 0 1 

39 Liên minh HTX tỉnh 3 0 3 

40 
Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông 

thôn mới 

3 1 3 

41 Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh 0 0 1 

II Các Ban xây dựng Đảng 32 9 33 

42 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 3 1 3 

43 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 3 0 3 

44 Ban Dân vận Tỉnh ủy 3 1 3 

45 Ban Nội chính Tỉnh ủy 3 0 3 

46 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 3 2 3 

47 Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh 3 1 4 

48 Báo Lạng Sơn 7 4 7 

49 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 7 0 7 

III Đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội 25 12 26 

50 Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh  4 3 5 

51 Tỉnh Đoàn và các đơn vị trực thuộc 15 7 15 

52 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 3 1 3 

53 Hội Nông dân tỉnh 3 1 3 

IV Các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh 162 71 150 

54 Công ty Điện lực Lạng Sơn 30 14 30 

55 Viễn thông Lạng Sơn (VNPT Lạng Sơn) 7 10 12 

56 Viễn thông quân đội Viettel - Chi nhánh Lạng Sơn 30 30 32 

57 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh Lạng Sơn (Agribank Lạng Sơn) 

10 5 12 

58 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Lạng Sơn (BIDV Lạng Sơn) 

10 11 12 

59 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt 

Nam - Chi nhánh Lạng Sơn (VietinBank Lạng Sơn) 

10 0 5 

60 Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Lạng Sơn 5 0 5 

61 
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Giang-

Lạng Sơn (phòng giao dịch Lạng Sơn) 

0 0 2 
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62 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Lạng Sơn (Vietcombank Lạng Sơn) 

10 2 5  

63 Công ty lương thực Cao Lạng 0 0 2 

64 Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Lạng Sơn 0 0 3 

65 Công ty Bảo ViệtNhân thọ Lạng Sơn 50 4 30 

V 
Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp, CLB… trên địa 

bàn tỉnh 

134 84 175 

66 Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn 0 5 5 

67 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - 

Chi nhánh Lạng Sơn (SHB Lạng Sơn) 

5 5 6 

68 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín - 

Chi nhánh Lạng Sơn (Sacombank Lạng Sơn) 

5 3 6 

69 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh 

Lạng Sơn (MB Lạng Sơn) 

5 5 7 

70 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Lạng Sơn (LPB Lạng Sơn) 

5 4 6 

71 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh  

Lạng Sơn (Bắc Á Bank Lạng Sơn) 

5 3 6 

72 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi 

nhánh Lạng Sơn (OCB Lạng Sơn) 

5 0 5 

73 
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - 

Chi nhánh Lạng Sơn (Techcombank Lạng Sơn) 

5 0 5 

74 Công ty CP Cấp thoát nước 0 5 5 

75 Công ty CPTV Đầu tư phát triển Cửa Đông 0 3 3 

76 
Công ty Cổ phần Thương mại Siêu thị Đồng Tiến Lạng 

Sơn 

15 11 15 

77 Công ty Xăng dầu - Chi nhánh Lạng Sơn 7 2 7 

78 Công ty TNHH MTV TM Bình Cam 0 0 5 

79 Trung tâm Thương mại Vincom Lạng Sơn 45 2 5 

80 Vinfast Lạng Sơn, xe máy điện và Taxi xanh Đông Bắc 0 0 20 

81 Trường Cao đẳng Sư phạm 15 10 15 

82 Trường Cao đẳng Y tế 10 12 10 

83 Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 7 6 10 

84 Khách sạn 4.Points 0 0 5 

85 FPT Lạng Sơn 0 3 3 

86 Câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin 10 1 5 

87 Hội Rồng Xứ Lạng 1976 0 5 6 

88 Hội Nhâm Tuất 1982 - Lạng Sơn 0 0 10 

89 Câu lạc bộ Thiện nguyện từ trái tim Lạng Sơn 0 0 5 

90 Tình nguyện viên hiến máu  0 381 100 

Tổng 766 760 905 
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VI Các đơn vị hưởng ứng “Hành trình Đỏ” 1.468 1.353 1.650 

1 Ban Chỉ đạo Vận động HMTN thành phố Lạng Sơn 417 497 550 

2 Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện Cao Lộc 401 344 400 

3 Ban Chỉ đạo Vận động HMTN huyện Lộc Bình 650 512 700 

Tổng cộng 2.234 2.113 2.555 

*Ghi chú: Các đơn vị Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao 

động tỉnh đăng ký tổ chức Ngày hội HMTN trong ngành riêng nên Ban Chỉ đạo vận động 

HMTN tỉnh không giao chỉ tiêu hiến máu tại Chương trình./. 
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